
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

PHÁ

I
CCCD

PHÒNG 

THI

1 BKCB3303 Phan Khả Ái 12/10/2003 An Giang Nữ 089303006175 102-C6

2 BKCB3304 Trần Ngọc Khải Ân 05/11/2007 Khánh Hòa Nữ 068307002050 102-C6

3 BKCB3305 Bạch Kiều Anh 30/09/2002 Liên Bang Nga Nữ 023130200001 102-C6

4 BKCB3306 Hồ Ngọc Phương Anh 17/12/2004 Tiền Giang Nữ 079304025796 102-C6

5 BKCB3307 Nguyễn Lê Bảo Anh 21/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300020462 102-C6

6 BKCB3308 Nguyễn Thị Lan Anh 22/11/1989 Bình Định Nữ 052189005379 102-C6

7 BKCB3309 Nguyễn Tuấn Anh 06/01/2005 Đà Nẵng Nam 049205008415 102-C6

8 BKCB3310 Huỳnh Thái Bằng 29/10/2003 Đồng Tháp Nam 083203001037 102-C6

9 BKCB3311 Đặng Gia Bảo 10/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080204001788 102-C6

10 BKCB3312 Lương Nguyễn Chí Bảo 03/02/2005 Kiên Giang Nam 091205018471 102-C6

11 BKCB3313 Lê Ngọc Bình 05/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079197017334 102-C6

12 BKCB3314 Nguyễn Đức Bình 01/05/1995 Bình Thuận Nam 060095014598 102-C6

13 BKCB3315 Lê Thanh Cảnh 13/08/1996 Đồng Nai Nam 075096012033 102-C6

14 BKCB3316 Nguyễn Thị Kim Chi 04/04/1998 Đồng Nai Nữ 075198009837 102-C6

15 BKCB3317 Nguyễn Thành Công 23/11/2003 Đồng Nai Nam 075203018357 102-C6

16 BKCB3318 Trần Thị Cúc 23/01/2003 Khánh Hòa Nữ 058303000227 102-C6

17 BKCB3319 Nguyễn Viết Cường 14/11/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079083040517 102-C6

18 BKCB3320 Từ Đức Cường 28/12/1991 Gia Lai Nam 064091000075 102-C6

19 BKCB3321 Phan Xuân Danh 01/01/2003 Long An Nam 080203003530 102-C6

20 BKCB3322 Hoàng Thị Thúy Diễm 15/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300021269 102-C6

21 BKCB3323 Nguyễn Anh Đức 01/06/1999 Quảng Bình Nam 044099000453 102-C6

22 BKCB3324 Nguyễn Chí Đức 18/12/2001 Hà Nội Nam 001201016511 102-C6

23 BKCB3325 Lương Đức Dũng 19/03/1997 Đồng Tháp Nam 087097005937 102-C6

24 BKCB3326 Nguyễn Tuấn Dũng 25/12/1992 Hà Tĩnh Nam 042092018945 102-C6

25 BKCB3327 Ngô Võ Thùy Dương 23/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303005078 102-C6

26 BKCB3328 Ngô Thụy Nhật Dương 21/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302021630 102-C6

27 BKCB3329 Danh Kiều Duyên 09/08/2004 Tây Ninh Nữ 072304009973 102-C6

28 BKCB3330 Hồ Mỹ Duyên 09/11/2004 Gia Lai Nữ 052304006240 102-C6
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29 BKCB3331 Tô Thị Mỹ Duyên 04/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304027717 102-C6

30 BKCB3332 Phạm Hương Giang 07/05/1996 Đồng Tháp Nữ 082196011761 102-C6

31 BKCB3333 Phan Thị Ngọc Hà 08/10/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079192024021 102-C6

32 BKCB3334 Cao Văn Hải 02/04/1994 Hải Phòng Nam 030094007960 102-C6

33 BKCB3335 Quách Sơn Hải 28/07/1999 Bình Phước Nam 070099007377 102-C6

34 BKCB3336 Cao Nguyễn Ngọc Hân 21/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079301001784 102-C6

35 BKCB3337 Huỳnh Lê Bảo Hân 27/01/2004 Đà Nẵng Nữ 049304000126 102-C6

36 BKCB3338 Nguyễn Thị Ngọc Hân 04/12/2004 Đồng Tháp Nữ 082304001802 102-C6

37 BKCB3339 Lê Vinh Hiển 14/08/2003 Phú Thọ Nam 025203000020 607-C6

38 BKCB3340 Võ Trọng Hiếu 08/09/2003 Vĩnh Long Nam 083203000620 607-C6

39 BKCB3341 Nguyễn Chính Huy Hoàng 11/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 082202000101 607-C6

40 BKCB3342 Nguyễn Huy Hoàng 04/03/2003 Lâm Đồng Nam 068203000578 607-C6

41 BKCB3343 Vũ Lê Minh Hồng 17/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 001304025345 607-C6

42 BKCB3344 Trần Thị Phương Hồng 14/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304033662 607-C6

43 BKCB3345 Huỳnh Kim Hương 29/08/1985 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079185006736 607-C6

44 BKCB3346 Phạm Đại Hữu 20/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203024844 607-C6

45 BKCB3347 Nguyễn Thái Quốc Huy 18/08/1995 Lâm Đồng Nam 068095006822 607-C6

46 BKCB3348 Huỳnh Hoàng Minh Khang 07/01/2005 Lâm Đồng Nam 068205005075 607-C6

47 BKCB3349 Đỗ Thái Hoàng Khánh 28/04/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302012130 607-C6

48 BKCB3350 Đỗ Thái Hoàng Khôi 10/07/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099020926 607-C6

49 BKCB3351 Lê Đức Anh Kiệt 21/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077205002925 607-C6

50 BKCB3352 Lê Thanh Lam 03/10/2004 Lâm Đồng Nữ 068304013630 607-C6

51 BKCB3353 Lê Ngọc Linh 28/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303029492 607-C6

52 BKCB3354 Huỳnh Đức Long 18/09/2001 Vĩnh Long Nam 086201000711 607-C6

53 BKCB3355 Võ Hoàng Long 23/08/2002 Đắk Lắk Nam 066202011010 607-C6

54 BKCB3356 Nguyễn Thành Luân 03/11/1992 Tây Ninh Nam 080092012818 607-C6

55 BKCB3357 Nguyễn Quang Luận 12/08/2000 Thanh Hóa Nam 038200022217 608-C6

56 BKCB3358 Nguyễn Phúc Nhật Minh 07/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079200015792 608-C6

57 BKCB3359 Nguyễn Trọng Minh 16/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201027906 608-C6

58 BKCB3360 Nguyễn Thị Thúy My 11/09/2006 Lâm Đồng Nữ 060306008120 608-C6

59 BKCB3361 Nguyễn Mạnh Hoài Nam 29/10/2000 Đồng Nai Nam 075200009153 608-C6

60 BKCB3362 Nguyễn Thành Nam 25/03/2000 Nghệ An Nam 042200007526 608-C6
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61 BKCB3363 Trần Việt Nét Nam 25/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079207010828 608-C6

62 BKCB3364 Nguyễn Kim Ngân 17/08/2006 Tây Ninh Nữ 080306007950 608-C6

63 BKCB3365 Nguyễn Ngô Ngọc Ngân 05/07/2000 Quảng Ngãi Nữ 051300007421 608-C6

64 BKCB3366 Trần Thủy Kim Ngân 06/09/1998 Quảng Ngãi Nữ 051198004977 608-C6

65 BKCB3367 Trương Thùy Kim Ngân 21/10/2004 Lâm Đồng Nữ 060304008578 608-C6

66 BKCB3368 Đặng Ngọc Ngoan 29/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306027555 608-C6

67 BKCB3369 Nguyễn Đình Châu Ngọc 03/01/1986 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079186017922 608-C6

68 BKCB3370 Nguyễn Khánh Ngọc 26/10/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079196031689 608-C6

69 BKCB3371 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/09/2004 Đắk Lắk Nữ 066304007553 609-C6

70 BKCB3372 Lê Trần Thanh Nhã 01/05/2004 Gia Lai Nữ 064304014894 609-C6

71 BKCB3373 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 19/04/2003 Cà Mau Nữ 095303006448 609-C6

72 BKCB3374 Nguyễn Thị Huyền Như 06/11/2002 Kiên Giang Nữ 031302014828 609-C6

73 BKCB3375 Đặng Thị Hồng Nhung 20/06/2000 Khánh Hòa Nữ 058300008135 609-C6

74 BKCB3376 Trần Sĩ Phú 26/04/2003 Bình Thuận Nam 060203000907 609-C6

75 BKCB3377 Ngô Văn Phụng 15/05/1995 An Giang Nam 089095010064 609-C6

76 BKCB3378 Nguyễn Bùi Hữu Phước 20/11/2005 Khánh Hòa Nam 058205001137 609-C6

77 BKCB3379 Bùi Thị Lan Phương 03/05/2008 An Giang Nữ 091308000217 609-C6

78 BKCB3380 Nguyễn Hiểu Phương 19/06/2003 Gia Lai Nữ 052303001024 609-C6

79 BKCB3381 Vũ Bảo Phương 27/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079307029844 609-C6

80 BKCB3382 Lý Ánh Quân 07/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300037833 609-C6

81 BKCB3383 Đỗ Thành Quốc 06/06/1995 Đồng Nai Nam 075095004213 609-C6

82 BKCB3384 Lê Như Quỳnh 10/11/1995 Tây Ninh Nữ 079195036364 609-C6

83 BKCB3385 Trương Ngọc Quỳnh 31/07/2002 Trà Vinh Nữ 084302010290 609-C6

84 BKCB3386 Thạch Nguyễn Roya 05/04/1997 Vĩnh Long Nữ 086197000870 609-C6

85 BKCB3387 Lê Thanh Sang 22/07/2004 Thừa Thiên Huế Nam 046204004004 609-C6

86 BKCB3388 Lê Văn Soắn 09/04/1998 Đồng Tháp Nam 087098001020 611-C6

87 BKCB3389 Ngô Thị Mỹ Tâm 20/01/2003 Lâm Đồng Nữ 068303000675 611-C6

88 BKCB3390 Trần Ngọc Khải Tâm 20/01/2005 Lâm Đồng Nữ 068305000021 611-C6

89 BKCB3391 Bùi Mạnh Thắng 19/10/1997 An Giang Nam 089097007398 611-C6

90 BKCB3392 Bùi Hồng Thi 18/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304003474 611-C6

91 BKCB3393 Ngô Quang Thi 01/09/2000 Đắk Lắk Nam 066200003804 611-C6

92 BKCB3394 Đinh Ngọc Xuân Thu 18/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305010478 611-C6
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93 BKCB3395 Đỗ Thị Minh Thư 18/07/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304004601 611-C6

94 BKCB3396 Nguyễn Phan Anh Thư 20/07/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080309008418 611-C6

95 BKCB3397 Nguyễn Thị Lệ Thu        30/03/1998 Gia Lai Nữ 064198009879 611-C6

96 BKCB3398 Nguyễn Thanh Thúy 27/07/2004 Tiền Giang Nữ 082304010078 611-C6

97 BKCB3399 Trương Phương Thùy 12/06/2004 Đồng Nai Nữ 075304015941 611-C6

98 BKCB3400 Ngô Nguyễn Ngọc Thúy 17/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 046304000256 611-C6

99 BKCB3401 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 05/03/1995 Tây Ninh Nữ 072195002234 611-C6

100 BKCB3402 Nguyễn Thị Bích Tiền 08/02/1985 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079185003540 611-C6

101 BKCB3403 Huỳnh Vũ Song Tiến 24/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203002232 611-C6

102 BKCB3404 Lê Viết Toàn 14/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099012841 611-C6

103 BKCB3405 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/01/2004 Vĩnh Long Nữ 086304008882 611-C6

104 BKCB3406 Nguyễn Trần Thúy Trâm 29/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304013290 611-C6

104Tổng số lượng: 


